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THÔNG BÁO
Kết quả lớp tập huấn công tác xã hội trong trường học cho giáo viên 
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2019

Căn cứ Kế hoạch số 3550/KH-GDĐT-CTTT  ngày 02/10/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Tập huấn công tác xã hội trong trường học cho giáo viên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2019;
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến thủ trưởng các đơn vị kết quả lớp tập huấn như sau:
1. Thời gian – Địa điểm – Đối tượng
· Thời gian – Địa điểm: Từ ngày 15/10/2019 đến ngày 17/10/2019 tại trường Cao đẳng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.
· Đối tượng: Giáo viên bậc Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông
2. Nội dung tập huấn
· Tổng quan về CTXH trong trường học, những vấn đề xã hội trong trường học hiện nay và các giải pháp phòng ngừa.
· Các phương pháp và kỹ năng CTXH thiết yếu trong can thiệp và hỗ trợ học sinh có nhu cầu cần trợ giúp.
· CTXH trường học (trong mối quan hệ) gắn kết với công tác BVCS trẻ em trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. 
3. Kết quả hoàn thành chương trình tập huấn
3.1. Số lượng giáo viên tham già và hoàn thành lớp tập huấn
	BẬC HỌC
	Tham gia lớp tập huấn
	Hoàn thành chương trình

	TIỂU HỌC
	46
	46

	THCS
	44
	43

	THPT
	64
	59


(Đính kèm danh sách giáo viên hoàn thành Chương trình tập huấn)
3.2. Thời gian nhận giấy chứng nhận: từ ngày 26/11/2019 đến hết tháng 12/2019 tại Phòng Chính trị tư tưởng – Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Bộ phận thường trực: Chuyên viên phòng Chính trị tư tưởng, Phan Thị Lan Tuyền, số điện thoại: (028)38299682./.
	
Nơi nhận:
- BGĐ Sở GD&ĐT;
- Phòng GD TrH;
- Phòng GD TiH;
- Các Phòng GD Q/H;
[bookmark: _GoBack]- Các Trường THPT;
- Các Trường phổ thông có nhiều cấp học;
- Các đơn vị trực thuộc;
-  Lưu: VT, CTTT.
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DANH SÁCH GIÁO VIÊN HOÀN THÀNH LỚP TẬP HUẤN CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG TRƯỜNG HỌC NĂM 2019
	Stt
	Họ và
	tên
	Đơn vị
	Quận/Huyện
	Bậc học

	1
	Trương Thị Ngọc 
	Diệp
	TH Nguyễn Huệ
	1
	Tiểu học

	2
	Lê Minh 
	Tùng
	TH Trần Hưng Đạo
	1
	Tiểu học

	3
	Trần Thanh 
	Hà
	TH Bình Trưng Đông
	2
	Tiểu học

	4
	Nguyễn Kim 
	Lành
	TiH Nguyễn Văn Trỗi
	2
	Tiểu học

	5
	Nguyễn Tất 
	Bình
	Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3
	3
	Tiểu học

	6
	Lê Thị Ngọc 
	Chi
	Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3
	3
	Tiểu học

	7
	Đỗ Thị Tuyết 
	Hồng
	TH Đống Đa
	4
	Tiểu học

	8
	Châu Hà Mộng 
	Trúc
	TH Đinh Bộ Lĩnh
	4
	Tiểu học

	9
	Võ Huỳnh Hữu 
	Danh
	TH Nguyễn Đức Cảnh
	5
	Tiểu học

	10
	Huỳnh Thúy 
	Trân
	TH Chính Nghĩa
	5
	Tiểu học

	11
	Nguyễn Đức 
	Chúng
	TH Võ Thị Sáu
	7
	Tiểu học

	12
	Trần Quốc 
	Tuấn
	TH Nguyễn Thị Định
	7
	Tiểu học

	13
	Nguyễn Thị Hoàng 
	Hà
	Tiểu học Bông Sao
	8
	Tiểu học

	14
	Trần Thị Thúy 
	Ngân
	Tiểu học Nguyễn Trung Ngạn
	8
	Tiểu học

	15
	Nguyễn Tấn 
	Cường
	TH Bùi Văn Mới
	9
	Tiểu học

	16
	Đặng Bảo 
	Thi
	TH Võ Văn Hát
	9
	Tiểu học

	17
	Nguyễn Thị Ngọc 
	Dung
	TiH Trân Văn Kiểu
	10
	Tiểu học

	18
	Nguyễn Cửu Thanh 
	Tâm
	TiH Dương Minh Châu
	10
	Tiểu học

	19
	Trầm Vương Hương 
	Lộc
	TH Hưng Việt 
	11
	Tiểu học

	20
	Lý Ngọc 
	Mỹ
	TH Trần Văn Ơn
	11
	Tiểu học

	21
	Dương Phước 
	Đức
	TH Lê Văn Thọ
	12
	Tiểu học

	22
	Đinh Thị Thúy 
	Hằng
	TH Nguyễn Thị Định
	12
	Tiểu học

	23
	Huỳnh Minh 
	Khoa
	TH Tiểu học Tân Túc 
	Bình Chánh
	Tiểu học

	24
	Lê Thị Trúc 
	Linh
	TH Bình Hưng 
	Bình Chánh
	Tiểu học

	25
	Ngô Trần Diễm
	My
	TiH Phong Phú 2
	Bình Chánh
	Tiểu học

	26
	Đinh Thị Hồng
	Phúc
	TiH Phong Phú 2
	Bình Chánh
	Tiểu học

	27
	Tưởng Thị Quỳnh 
	Giao
	TiH An Lạc 1
	Bình Tân
	Tiểu học

	28
	Lương Phú
	Long
	TiH Bình Hòa 1
	Bình Tân
	Tiểu học

	29
	Ngô Thành 
	Cường
	TH Bình Quới Tây
	Bình Thạnh
	Tiểu học

	30
	Phan Thị 
	Luyến
	TH Tầm Vu
	Bình Thạnh
	Tiểu học

	31
	Lê Văn
	Ba
	TH Cần Thạnh 2
	Cần Giờ
	Tiểu học

	32
	Nguyễn Anh 
	Thi
	TH Tieu hoc Binh Khanh
	Cần Giờ
	Tiểu học

	33
	Nguyễn Thị Bích 
	Hạnh
	TH Thị trấn Củ Chi
	Củ Chi
	Tiểu học

	34
	Nguyễn Huỳnh Yến 
	Nhi
	TH Thị Trấn Củ Chi
	Củ Chi
	Tiểu học

	35
	Lê  Thanh  
	Hùng
	TH An Hội
	Gò Vấp
	Tiểu học

	36
	Trần Thị Như 
	Quỳnh
	TH Võ  Thị Sáu
	Gò Vấp
	Tiểu học

	37
	Phạm Đức 
	Hạnh
	TH Tân Xuân
	Hóc Môn
	Tiểu học

	38
	Phạm Thị Thu 
	Thủy
	TH Dương Công Khi
	Hóc Môn
	Tiểu học

	39
	Nguyễn Minh 
	Nhất
	TH Nguyễn Văn Tạo
	Nhà Bè
	Tiểu học

	40
	Trần Thị Kim 
	Quyên
	TH Lê Quang Định
	Nhà Bè
	Tiểu học

	41
	Nguyễn Tất 
	Bình
	TiH Đặng Văn Ngữ
	Phú Nhuận
	Tiểu học

	42
	Nguyễn Bích 
	Lan
	TiH Lê Đình Chinh
	Phú Nhuận
	Tiểu học

	43
	Trần Thị Trung 
	Hiền
	Tiểu học Thân Nhân Trung
	Tân Bình
	Tiểu học

	44
	Lê Kim 
	Liên
	Tiểu học Trần Quốc Tuấn
	Tân Bình
	Tiểu học

	45
	Nguyễn Vĩ Ngọc 
	Kiều
	TH Linh Đông
	Thủ Đức
	Tiểu học

	46
	Nguyễn Thụy Thùy 
	Linh
	TH Hiệp Bình Chánh
	Thủ Đức
	Tiểu học

	47
	Lê Trần Kiều 
	Hoa
	THCS Võ Trường Toản
	1
	THCS

	48
	Trương Thị Mỹ 
	Trinh
	THCS Trần Văn Ơn
	1
	THCS

	49
	Huỳnh Ngọc
	Huy
	THCS Bình An
	2
	THCS

	50
	Nguyễn Thị Kim
	Nhung
	THCS Nguyễn Thị Định
	2
	THCS

	51
	Dương Thị Ngọc 
	Diệp
	THCS Thăng Long
	3
	THCS

	52
	Lưu Thị Hà 
	Phương
	THCS Đoàn Thị Điểm
	3
	THCS

	53
	Tạ Minh 
	Hoàng
	THCS Tăng Bạt Hổ
	4
	THCS

	54
	Nguyễn Thị Hải 
	Yến
	THCS Khánh Hội
	4
	THCS

	55
	Trịnh Văn 
	Huy
	THCS Hồng Bàng
	5
	THCS

	56
	Trịnh Xuân 
	Lộc
	THCS Kim Đồng
	5
	THCS

	57
	Trần Thị Tuyết 
	Hương
	THCS Trần Quốc Tuấn
	7
	THCS

	58
	Mai Thị Thanh 
	Thảo
	THCS Phạm Hữu Lầu
	7
	THCS

	59
	Hồ Văn 
	Đây
	THCS Tùng Thiện Vương
	8
	THCS

	60
	Nguyễn Hoài 
	Nhân
	THCS Lý Thánh Tông
	8
	THCS

	61
	Phạm Thị Mai 
	Loan
	THCS Hưng Bình
	9
	THCS

	62
	Nguyễn Thị Ngọc 
	Mai
	THCS Trần Quốc Toản
	9
	THCS

	63
	Trần Thị Bạch 
	Linh
	THCS Trần Phú
	10
	THCS

	64
	Cao Xuân Thi 
	Thiên
	THCS Nguyễn Tri Phương
	10
	THCS

	65
	Nguyễn Thị Huyền 
	Nga
	THCS Lê Anh Xuân
	11
	THCS

	66
	Phan Thị Hồng 
	Thu
	THCS Nguyễn Văn Phú
	11
	THCS

	67
	Kiều Lê Công 
	Sơn
	THCS Nguyễn An Ninh
	12
	THCS

	68
	Phạm Hữu 
	Sơn
	THCS Phạm Văn Hai 
	Bình Chánh
	THCS

	69
	Huỳnh Thị Kim 
	Tha
	THCS Phong Phú
	Bình Chánh
	THCS

	70
	Trần Thị
	Vinh
	THCS Tân Tạo A
	Bình Tân
	THCS

	71
	Nguyễn Hải
	Yến
	THCS Trần Quốc Toản
	Bình Tân
	THCS

	72
	Hoàng Đại 
	Khoa
	THCS Hà Huy Tập
	Bình Thạnh
	THCS

	73
	Trần Kim 
	Quyên
	THCS Bình Lợi Trung
	Bình Thạnh
	THCS

	74
	Kiều Đình 
	Đức
	THCS Can Thanh
	Cần Giờ
	THCS

	75
	Nguyễn Thị Cẩm
	Hằng
	THCS An Thới Đông
	Cần Giờ
	THCS

	76
	Lê Thành 
	Đạt
	THCS Thị Trấn 2
	Củ Chi
	THCS

	77
	Nguyễn Thị Phương 
	Thúy
	THCS Thị Trấn 2
	Củ Chi
	THCS

	78
	Nguyễn Thị Thảo 
	Trang
	THCS Nguyễn Du
	Gò Vấp
	THCS

	79
	Trần Thị Thanh 
	Vân
	THCS Nguyễn Văn Trỗi
	Gò Vấp
	THCS

	80
	Trần Thái 
	Châu
	THCS Phan Công Hớn
	Hóc Môn
	THCS

	81
	Trần Văn 
	Tuân
	THCS Xuân Thới Thượng
	Hóc Môn
	THCS

	82
	Nguyễn Thị Trúc 
	Phương
	THCS Hai Bà Trưng
	Nhà Bè
	THCS

	83
	Vũ Ngọc 
	Tuyền
	THCS Hiệp Phước
	Nhà Bè
	THCS

	84
	Hứa Thanh 
	Bình
	THCS Độc Lập
	Phú Nhuận
	THCS

	85
	Trịnh Trần Bích 
	Phượng
	THCS Châu Văn Liêm
	Phú Nhuận
	THCS

	86
	Đoàn Việt 
	Long
	THCS Hoàng Hoa Thám
	Tân Bình
	THCS

	87
	Nguyễn Việt 
	Phương
	THCS Phạm Ngọc Thạch
	Tân Bình
	THCS

	88
	Nguyễn Thị Thu 
	Hà
	THCS Hiệp Bình
	Thủ Đức
	THCS

	89
	Lương Kiều Lệ 
	Thanh
	THCS Thái Văn Lung
	Thủ Đức
	THCS

	90
	Nguyễn Phú 
	Cường
	THPT Bùi Thị Xuân
	1
	THPT

	91
	Nguyễn Thị Xuân 
	Hương
	THPT Ten Lơ Man
	1
	THPT

	92
	Vũ Thị Thu 
	Huyền
	THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
	1
	THPT

	93
	Võ Minh Trung 
	Kiên
	THPT Năng Khiếu TDTT
	1
	THPT

	94
	Hoàng 
	Vân
	THPT Trưng Vương
	1
	THPT

	95
	Quách Thái 
	Vinh
	THPT Lương Thế Vinh
	1
	THPT

	96
	Lữ Thế 
	Đăng
	THPT Lê Quý Đôn
	3
	THPT

	97
	Bùi Thị 
	Kiều
	THPT Marie Curie
	3
	THPT

	98
	Lê Vủ 
	Linh
	THPT Nguyễn Thị Minh Khai
	3
	THPT

	99
	Phạm Thị Kim 
	Dung
	THPT Nguyễn Hữu Thọ
	4
	THPT

	100
	Đặng Ngọc Trâm 
	Anh
	THPT chuyên Lê Hồng Phong
	5
	THPT

	101
	Phan Thúy 
	Hà
	THPT Hùng Vương
	5
	THPT

	102
	Hồ Ngọc 
	Linh
	THPT Trần Khai Nguyên
	5
	THPT

	103
	Trần Thị Kim 
	Ngân
	Trung học thực hành Sài Gòn
	5
	THPT

	104
	Trần Thị Yến 
	Ngọc
	THPT Trần Hữu Trang
	5
	THPT

	105
	Vũ Thị 
	Hà
	THPT Phạm Phú Thứ
	6
	THPT

	106
	Cao Thị Thu 
	Hằng
	THPT Nguyễn Tất Thành
	6
	THPT

	107
	Bùi Thị Thu 
	Ngân
	THPT Bình Phú
	6
	THPT

	108
	Nguyễn Thị Mỹ 
	Thu
	THPT Mạc Đĩnh Chi
	6
	THPT

	109
	Nguyễn Thị Thanh 
	Hoa
	THPT Lê Thánh Tôn
	7
	THPT

	110
	Đặng Phương 
	Anh
	THPT Võ Văn Kiệt
	8
	THPT

	111
	Nguyễn Thị 
	Hằng
	THPT Chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định
	8
	THPT

	112
	Phạm Thị Ánh 
	Hồng
	THPT Tạ Quang Bửu
	8
	THPT

	113
	Đỗ Thị Minh 
	Liên
	Trường THPT Nguyễn Văn Linh 
	8
	THPT

	114
	Bùi Thị Thanh 
	Tâm
	THPT Ngô Gia Tự
	8
	THPT

	115
	Lý Đức 
	Thanh
	THPT Võ Văn Kiệt
	8
	THPT

	116
	Hoàng Xuân 
	Thành
	THPT Lương Văn Can
	8
	THPT

	117
	Nguyễn Thị Thu 
	Hà
	THPT Phước Long
	9
	THPT

	118
	Đinh Văn 
	Long
	THPT Nguyễn Huệ
	9
	THPT

	119
	Nguyễn Văn 
	Dự
	THCS-THPT Diên Hồng
	10
	THPT

	120
	Phạm Thị Thu 
	Hạnh
	THCS-THPT Sương Nguyệt Anh
	10
	THPT

	121
	Nguyễn Thụy Diễm 
	Linh
	THPT Nguyễn An Ninh
	10
	THPT

	122
	Võ Thị Thu 
	Quyền
	THPT Nguyễn Khuyến
	10
	THPT

	123
	Đăng Thị Kim 
	Anh
	THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
	11
	THPT

	124
	Dương Thị Kim 
	Hồng
	THPT Trần Quang Khải
	11
	THPT

	125
	Đỗ Ngọc Quỳnh 
	Như
	THPT Nguyễn Hiền
	11
	THPT

	126
	Nguyễn Thị 
	Lê
	THPT Võ Trường Toản
	12
	THPT

	127
	Nguyễn Thị 
	Châu
	THPT Đa Phước
	Bình Chánh
	THPT

	128
	Nguyễn Thế 
	Khải
	THPT Bình Chánh
	Bình Chánh
	THPT

	129
	Võ Thị Tuyết 
	Mai
	THPT Phong Phú
	Bình Chánh
	THPT

	130
	Nguyễn Trung 
	Thành
	Trường THPT Năng Khiếu TDTT Huyện Bình Chánh
	Bình Chánh
	THPT

	131
	Nguyễn Trần Thủy 
	Tiên
	THPT Vĩnh Lộc B
	Bình Chánh
	THPT

	132
	Phạm Lan 
	Anh
	THPT Bình Hưng Hòa
	Bình Tân
	THPT

	133
	Phạm Thị Kim 
	Phụng
	THPT Bình Tân
	Bình Tân
	THPT

	134
	Trần Thị Mai 
	Phương
	THPT An Lạc
	Bình Tân
	THPT

	135
	Phan Văn 
	Phong
	THPT Trần Văn Giàu
	Bình Thạnh
	THPT

	136
	Trần Thế 
	Sang
	THPT Gia Định
	Bình Thạnh
	THPT

	137
	Phạm Thị 
	Hoàn
	THPT Bình Khánh
	Cần Giờ
	THPT

	138
	Võ Thị Oanh 
	Kiều
	Trường THPT Củ Chi
	Củ Chi
	THPT

	139
	Trần Thị 
	Quế
	THPT Trung Lập
	Củ Chi
	THPT

	140
	Nguyễn Trần Hương 
	Giang
	THPT Nguyễn Công Trứ
	Gò Vấp
	THPT

	141
	Nguyễn Thị 
	Hương
	THPT Nguyễn Hữu Cầu
	Hóc Môn
	THPT

	142
	Đỗ Lương 
	Doanh
	THPT Hàn Thuyên
	Phú Nhuận
	THPT

	143
	Nguyễn Quốc 
	Hưng
	THPT Phú Nhuận
	Phú Nhuận
	THPT

	144
	Trần Xuân 
	Khánh
	THCS-THPT HỒNG HÀ
	Phú Nhuận
	THPT

	145
	Nguyễn Thị Kiều 
	Diễm
	THPT Nguyễn Thượng Hiền
	Tân Bình
	THPT

	146
	Hoàng Quốc 
	Hưng
	THPT Tân Bình
	Tân Phú
	THPT

	147
	Ngô Hoàng Hải 
	Vi
	THPT Vĩnh Viễn
	Tân Phú
	THPT

	148
	Huỳnh Thị Ngọc 
	Yến
	THPT Trần Phú
	Tân Phú
	THPT




DANH SÁCH GIÁO VIÊN KHÔNG HOÀN THÀNH LỚP HỌC

1. Bùi Công Thành - THCS Nguyễn Hiền: Vắng 4/4 buổi học
2. Nguyễn Nhật Duy - Trung học thực hành ĐHSP: Vắng 4/4 buổi học
3. Huỳnh Đăng Thông - THPT Nguyễn Hữu Huân: Vắng 4/4 buổi học
4. Lê Thị Kim Chi - THPT Ngô Quyền: Vắng 2/4 buổi học
5. Dương Truyền Nhân - THPT Nguyễn Thị Diệu: Vắng 2/4 buổi học
6. Nguyễn Phi Lanh - THCS- THPT Trí Đức: Vắng 3/4 buổi học 

